
 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN  

CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG TRONG TỈNH  

 (Đợt 2 năm 2024) 

(Kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

1  Tổ chức tiếp xúc cử tri 

chuyên đề về lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo. 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Vũ Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Lý Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Hoàng Hà Ngọc, Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh. 

- Bà Hoàng Thanh Loan, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Bà Phan Thị Yến Phương, Chuyên viên Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

2  Giải pháp thực hiện kịp thời 

chế độ, chính sách cho học 

sinh và giáo viên; xây dựng 

nhà văn hóa thôn, tổ dân phố 

gắn với sân thể thao và khuôn 

viên trên địa bàn tỉnh.  

 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Vũ Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Bà Hoàng Thanh Loan, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

3  Xây dựng, ban hành Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kế hoạch xây dựng, 

ban hành một số văn bản quy 

phạm pháp luật giai đoạn 

2023-2026. 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

- Ông Phạm Văn Loan, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Ngụy Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Phạm Viết Xuyên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

- Ông Trần Giang Nam, Trưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

4  Giải pháp đổi mới, nâng cao 

chất lượng thảo luận về các 

nghị quyết và chất vấn tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh.  

- Ông Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Chu Thế Anh, Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

5  Giải pháp đổi mới, nâng cao 

chất lượng hoạt động của Hội 

đồng nhân dân cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Hà Quang Giai, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Phạm Văn Loan, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

- Bà Hà Thị Lê, Văn thư Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

6  Giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2020-2022. 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Đặng Thị Xuân Thủy, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Ông Hoàng Hà Ngọc, Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh. 

- Ông Nguyễn Văn Lượng, Chuyên viên Phòng Dân nguyện -Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Chuyên viên Phòng Dân nguyện -Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

7  Giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thu 

gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bản tỉnh. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Ngụy Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Phan Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Phạm Viết Xuyên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  

- Bà Đặng Thị Xuân Thủy, Trưởng Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh. 

- Ông Nghiêm Ngọc Khuê, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

- Ông Hoàng Ngọc Duy, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

8  Các giải pháp đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Hà Quang Giai, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Ông Trần Giang Nam, Trưởng Phòng Dân nguyện-Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Phạm Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Dân nguyện-Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Bàn Văn Phín, Chuyên viên Phòng Dân nguyện-Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

9  Giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý, phát triển lâm nghiệp 

bền vững tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021-2030. 

 

 

Nhóm tác giả: 

- Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Chu Thế Anh, Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

- Ông Nghiêm Ngọc Khuê, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Ông Hoàng Ngọc Duy, Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Bà Phan Thị Yến Phương, Chuyên viên Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

10  Giải pháp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác 

quản lý và thực hiện quy 

hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

Nhóm tác giả: 

- Ông Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 



5 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

- Ông Nguyễn Văn Lượng, Chuyên viên Phòng Dân nguyện - Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Chuyên viên Phòng Dân nguyện - Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

11  Nâng cao chất lượng giám 

sát, khảo sát của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh về việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

của công dân, kiến nghị cử tri 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên 

trách. 

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Nguyễn Bách Chiến, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh. 

12  Giải pháp bảo đảm tiến độ, 

chất lượng thực hiện hỗ trợ 

kiên cố hóa kênh mương trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025 theo nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 

15/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức 

hỗ trợ kiên cố hóa kênh 

mương trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Phan Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ông Phạm Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Dân nguyện-Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Bàn Văn Phín, Chuyên viên Phòng Dân nguyện-Thông tin và tuyên truyền, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Hà Thị Lê, Văn thư Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

13  Nâng cao chất lượng xây dựng 

Luật của Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh thông qua việc tham 

mưu tổ chức lấy ý kiến góp ý 

xây dựng các dự án Luật 

chuyên ngành và vận dụng kỹ 

năng tổng hợp báo cáo tham 

gia góp ý xây dựng Luật. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách. 

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh . 

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Nguyễn Bách Chiến, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

14  Giải pháp nâng cao tính 

chuyên nghiệp trong tham 

mưu, phục vụ hành chính, 

quản trị, lễ tân của Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Lý Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Nhân viên Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh. 

- Ông Nguyễn Xuân Huy, Lái xe Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

- Ông Nguyễn Cao Cường, Lái xe Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

15  Tham mưu xây dựng Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Đề án phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng hệ 

thống chính trị ở vùng đồng 

bảo dân tộc Mông trên địa bàn 

huyện Yên Sơn. 

 

Nhóm tác giả: 

- Ông Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Trần Minh Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bà Cao Thị Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Ông Phạm Trọng Hùng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Bà Trần Thị Minh Hà, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

16  Tham mưu xây dựng Quyết 

định của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Tuyên Quang thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

 

Nhóm tác giả: 

- Ông Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Trần Minh Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Nguyễn Đắc Huy, Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Lưu Thanh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Chẩu Thị Lợi, Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Đỗ Mạnh Dũng, Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Cao Thị Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Chu Anh Tùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Vương Quốc Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Trần Quang Hiệp, Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Phạm Trọng Hùng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Bà Trần Thị Minh Hà, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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17  Tham mưu công tác quản lý, 

điều hành về việc giải ngân 

vốn đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Trần Minh Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Nguyễn Đức Huy, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Chu Anh Tùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bà Hoàng Thị Minh Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Ông Lê Anh Đức, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

18  Giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc các dự án đầu tư sử 

dụng vốn ngoài ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Đỗ Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Lưu Thanh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Vương Quốc Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Ngô Thế Kiên, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Bà Trần Thị Minh Hà, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Bùi Huyền Thương, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

19  Tham mưu xây dựng Quyết 

định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt Đề án Phát 

triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng hệ thống chính trị ở 

vùng có đồng đồng bào dân 

tộc Mông trên địa bàn huyện 

Hàm Yên. 

 

Nhóm tác giả: 

- Ông Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Trần Minh Học, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Cao Thị Mỹ Ngọc, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Phạm Trọng Hùng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Kế hoạch và Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  
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- Bà Trần Thị Minh Hà, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

20  Tham mưu các nhiệm vụ, 

giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh 

Nhóm tác giả: 

- Ông Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bà Đỗ Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Ông Lưu Thanh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

- Ông Vương Quốc Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.    

- Ông Ngô Thế Kiên, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.    

- Bà Trần Thị Minh Hà, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.    

- Bà Nguyễn Thị Thanh, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

- Bà Bùi Huyền Thương, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.   

21  Tham mưu tổ chức Cuộc thi 

Tìm hiểu quy định về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

bằng hình thức thi trắc 

nghiệm trực tuyến. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Ông Nguyễn Đức Thành, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến 

giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

22  Tham mưu tổ chức triển khai 

thực hiện rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kỳ hệ 

thống hóa 2019 – 2023. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 
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- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

23  Tham mưu ban hành Quyết 

định số 35/2023/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế phối hợp trong thực hiện 

công tác trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp. 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Lê Thị Thanh, Chuyên viên Thanh tra Sở, Sở Tư pháp. 

24  Tham mưu ban hành Quyết 

định số 10/2024/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật 

do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành. 

 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 
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25  Tham mưu ban hành Chỉ thị 

số 08-CT/TU ngày 25/5/2024 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(khóa XVII) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán 

bộ, Nhân dân. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

26  Tham mưu ban hành Quyết 

định số 11/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy 

chế phối hợp thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

27  Tham mưu ban hành Quyết 

định số 36/2023/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2023 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế phối 

hợp thực hiện công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp. 

- Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục 

pháp luật, Sở Tư pháp. 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật, Sở Tư pháp. 

28  Đề án đổi mới tổ chức Lễ 

hội Thành Tuyên giai đoạn 

2023-2025. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

-  Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Ông Nguyễn Vũ Phan, Nguyên Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chánh Thanh Tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, Phó Trưởng Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bà Nguyễn Thị Thương, Chuyên viên chính Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

29  Mô hình Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác khảo 

sát, đánh giá sự hài lòng của 

tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trong quá trình thực 

hiện giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc chức năng của lực 

lượng Công an Tuyên Quang 

thông qua Hệ thống máy khảo 

sát, đánh giá tự động. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Phạm Hoàng Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Lê Quang Dũng, Đội trưởng Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Đội trưởng Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Đào Mạnh Hoàng, cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Nguyễn Việt Khánh, cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an 

tỉnh. 

30  Hướng dẫn điều tra vụ án 

hình sự bằng Mẫu kế hoạch 

điều tra vụ án hình sự. 

Tác giả: 

Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh. 

31  Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác bảo đảm an 

ninh trật tự và làm cầu nối 

tương tác với Nhân dân; công 

tác nắm tình hình cán bộ 

chiến sĩ Công an tại địa bàn 

cơ sở. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Phan Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Nguyễn Duy Phương, Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Bà Đào Phương Anh, cán bộ Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Nguyễn Lâm Tới, cán bộ Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Nguyễn Văn Hạnh, cán bộ Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Trần Phương Nam, cán bộ Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

- Ông Thân Quang Huy, cán bộ Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

32  Xây dựng nền tảng công nghệ 

nhằm đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác lãnh 

đạo, chỉ huy, quản lý, điều 

hành trong lực lượng Công an 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Đinh Xuân Hải, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh. 

33  Triển khai xây dựng mô hình 

“Đảng viên tuổi 18” trong các 

trường THPT, trung tâm giáo 

dục hướng nghiệp – giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2023-2027. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn. 

- Bà Phạm Thị Kiều Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. 

- Bà Đinh Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra – Hành chính Tỉnh đoàn. 

- Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra – Hành chính Tỉnh đoàn. 

- Bà Chẩu Thu Diệu, Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra – Hành chính Tỉnh đoàn. 

34  Triển khai xây dựng mô hình 

Chương trình “Cafe khởi 

nghiệp”. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Hoàng Trần Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang. 

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Tuyên Quang (nay là Phó Giám đốc 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh). 

- Ông Nguyễn Thành Tuyên, Phó Trưởng Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Tuyên Quang. 

- Ông Lý Văn Dũng, Chuyên viên Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Tuyên Quang. 

35  Nâng cao chất lượng biên tập, 

phát hành bản tin online 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám 

đốc Trung tâm Chính trị thành phố Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

36  Giải pháp nâng cao hiệu quả 

cải cách hành chính trên địa 

bàn huyện Yên Sơn. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Phạm Ninh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Yên Sơn. 

- Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn. 

- Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. 

- Ông Lê Quang Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. 

- Ông Nguyễn Quang Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn. 

- Ông Hà Hữu Tùng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn. 

- Ông Phạm Thanh Khiết, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn. 

- Bà Đặng Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn. 

- Bà Nông Thị Hiểu, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn. 

- Bà Hà Thị Thu Hường, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn. 

- Bà Nguyễn Thùy Linh, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Yên Sơn. 

37  Giải pháp nâng cao chất 

lượng hiệu quả công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại 

tố cáo. 

Tác giả: 

Ông Nguyễn Xuân Thành, Thanh tra viên, Thanh tra huyện Yên Sơn. 

38  Nâng cao hiệu quả công tác 

triển khai thu thập thông tin 

về người lao động gắn với 

cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư trên địa bàn thành 

phố Tuyên Quang. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Nông Thị Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang. 

- Ông Đỗ Đình Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. 

- Bà Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố 

Tuyên Quang. 

- Ông Lê Thiện Quang, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Tuyên Quang (nay là Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa). 

-  Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

39  Một số giải pháp trong công 

tác chỉ đạo, tổ chức ôn tập bồi 

dưỡng học sinh giỏi tại các 

trường THPT trên địa bàn 

huyện Yên Sơn. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Ngọc Trinh, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo. 

40  Tăng cường các giải pháp 

nâng cao chất lượng học sinh 

giỏi cấp THCS năm học 

2023-2024. 

Nhóm tác giả: 

- Ông Hoàng Trọng Dương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang. 

- Ông Phạm Mạnh Thắng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang. 

41  Xây dựng chuyên đề Cây 

phân đoạn (Segment tree) 

trong bồi dưỡng học sinh giỏi 

các cấp môn Tin học. 

Tác giả: 

Bà Đỗ Mai Quỳnh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. 

42  Xây dựng chuyên đề bồi 

dưỡng học sinh giỏi Quốc gia 

phần Lịch sử Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XX đến hết chiến 

tranh thế giới thứ nhất. 

Tác giả: 

Bà Trần Quỳnh Chi, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. 

43  Xây dựng chuyên đề Quy 

hoạch động chữ số - DIGIT 

DP trong bồi dưỡng học sinh 

giỏi các cấp môn Tin học. 

Tác giả: 

Bà Phạm Thị Hương, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. 

44  Xây dựng chuyên đề bồi 

dưỡng học sinh giỏi Quốc gia 

phần các Hàm số học. 

Tác giả: 

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. 

45  Xây dựng hệ thống lý thuyết 

và bài tập chuyên đề cân bằng 

hóa học trong bồi dưỡng học 

sinh giỏi các cấp. 

Tác giả: 

Ông Hoàng Châu Thiện, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

46  Xây dựng nội dung chuyên đề 

“Dao động” môn Vật lí lớp 11 

nhằm nâng cao kỹ năng giải 

bài tập cho học sinh THPT. 

Tác giả: 

Bà Ma Như Quỳnh, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên 

Quang.  

47  Xây dựng và thực hiện 

chuyên đề mối quan hệ giữa 

các thành phần tự nhiên: Khí 

hậu, địa hình, đất, sinh vật 

trong thi học sinh giỏi tại các 

trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Hồ Đăng Hoàn, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên 

Quang. 

48  Thực hiện chuyển đổi số 

thông qua sử dụng hiệu quả 

các phần mềm hỗ trợ giảng 

dạy môn sinh học góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục 

ở trường trung học phổ thông. 

Tác giả: 

Bà Nông Thị Xuân Thu, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên 

Quang. 

49  Một số biện pháp xây dựng 

lớp học hạnh phúc thông qua 

công tác chủ nhiệm tại các 

trường THPT trên địa bàn 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn 

Huyên, thành phố Tuyên Quang. 

50  Đổi mới phương pháp dạy 

học gắn với hoạt động STEM 

nhằm nâng cao kết quả dạy 

học môn Toán tại các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

51  Giải pháp ứng dụng công 

nghệ số trong dạy học tại các 

trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Lý Đức Vân, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang. 

52  Biện pháp nâng cao giáo dục 

cảm xúc xã hội cho trẻ lớp 4-

5 tuổi D, Trường Mầm non 

Hoa Phượng. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Tuyên Quang. 

53  Biện pháp giáo dục tính tự 

lập cho trẻ 5-6 tuổi B thông 

qua chế độ sinh hoạt hàng 

ngày tại Trường Mầm non 

Hoa Phượng, thành phố 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Tuyên Quang. 

54  Một số biện pháp hướng dẫn 

trẻ kĩ năng thoát hiểm về 

phòng cháy chữa cháy cho 

trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, 

Trường Mầm non Ỳ La. 

Tác giả: 

Bà Hồ Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. 

55  Biện pháp nâng cao giáo dục 

kỹ năng tự bảo vệ bản thân 

trước các tình huống nguy 

hiểm cho trẻ tại lớp mẫu giáo 

5-6 tuổi B, Trường Mầm non 

An Khang. 

Tác giả: 

Bà Dương Thị Yến, Giáo viên Trường Mầm non An Khang, thành phố Tuyên Quang. 

56  Một số biện pháp giáo dục bảo 

vệ môi trường cho trẻ lớp mẫu 

giáo 4 - 5 tuổi Trung tâm, 

Trường Mầm non Thái Long, 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Vũ Thị Kiều Linh, Giáo viên Trường Mầm non Thái Long, thành phố Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

57  Một số biện pháp phát triển thể 

chất cho trẻ 24-36 tháng tuổi 

C, Trường Mầm mon Hoa 

Sen, thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Tuyên Quang. 

58  Biện pháp nâng cao chất lượng 

giáo dục cảm xúc, thông qua 

các hoạt động cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi A, Trường Mầm non 

Hưng Thành. 

Tác giả: 

Bà Bùi Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. 

59  Hướng dẫn giáo viên Trường 

Mầm non Hương Sen xây 

dựng kế hoạch thực hiện 

chương trình giáo dục mầm 

non theo định hướng STEM 

cho trẻ mầm non. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Tuyên Quang. 

60  Một số biện pháp rèn nề nếp 

thói quen cho trẻ 24-36 

tháng tại Trường Mầm non 

Hương Sen. 

Tác giả: Bà Trần Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Tuyên Quang. 

61  Chỉ đạo nâng cao hiệu quả 

hoạt động thư viện nhằm xây 

dựng và phát triển văn hóa đọc 

ở Trường Tiểu học Hồng Thái, 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trần Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang. 

62  Một số biện pháp góp phần 

nâng cao tính mạnh dạn, tự 

tin cho học sinh lớp 4G, 

Trường Tiểu học Hồng Thái, 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Hương Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

63  Xây dựng lớp học hạnh phúc 

lớp 5D Trường Tiểu học Hồng 

Thái, thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trương Bích Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang. 

64  Tổ chức trò chơi học tập trong 

giảng dạy môn Toán lớp 7 ở 

Trường THCS An Tường, 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Tường, thành phố Tuyên Quang. 

65  Một số biện pháp chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động giáo dục 

kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 

tại 03 trường mầm non trong 

tỉnh Tuyên Quang (Trường 

Mầm non Hoa Mai; Trường 

Mầm non Hưng Thành, thành 

phố Tuyên Quang; Trường 

Mầm non Hùng Lợi, huyện 

Yên Sơn). 

Tác giả: 

Bà Phương Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Tuyên Quang. 

66  Tăng cường các hoạt động 

trải nghiệm, hoạt động tập thể 

góp phần giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh tại Liên đội 

Trường Tiểu học Hồng Thái, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Minh Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang. 

67  Đổi mới phương pháp dạy học 

và đánh giá học sinh theo 

hướng phát triển năng lực tạo 

hứng thú học Toán cho học sinh 

lớp 2D, Trường Tiểu học Hồng 

Thái, thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Đinh Thị Bích Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang. 



20 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

68  Xây dựng lớp học hạnh phúc 

cho học sinh lớp 4A Trường 

Tiểu học Tràng Đà. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Sim, Giáo viên Trường Tiểu học Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang. 

69  Một số biện pháp quản lý 

nâng cao chất lượng giảng 

dạy thông qua công tác bồi 

dưỡng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên ở Trường Tiểu 

học Nông Tiến, thành phố 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Hà Thị Lanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. 

70  Quản lý, tổ chức có hiệu quả 

các hoạt động trải nghiệm, 

nhằm nâng cao năng lực đội 

ngũ giáo viên chủ nhiệm 

lớp, tại Trường Tiểu học 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

71  Một số kinh nghiệm quản lí 

chuyên môn trên môi trường 

số, góp phần thực hiện hiệu 

quả chương trình GDPT 

2018, tại Trường Tiểu học 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

72  Biện pháp quản lý nâng cao 

chất lượng giảng dạy thông 

qua công tác bồi dưỡng 

chuyên môn cho đội ngũ giáo 

viên ở Trường Tiểu học Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Giang Lê Minh Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

73  Dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực để nâng cao 

chất lượng bài làm văn miêu 

tả cho học sinh lớp 5E1, 

Trường Tiểu học Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Phan Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

74  Phát triển, nâng cao chất 

lượng phong trào cờ vua 

Trường Tiểu học Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Lê Vinh Quang, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

75  Một số biện pháp bồi dưỡng 

giáo viên chủ nhiệm nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục, 

phấn đấu xây dựng Trường 

Trung học cơ sở Phan Thiết trở 

thành Trường học Hạnh phúc. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

76  Kĩ năng hướng dẫn học sinh 

các lớp xây dựng quỹ “Giúp 

Bạn đến Trường” để giúp đỡ 

các bạn có hoàn cảnh khó khăn 

ở Trường THCS An Tường. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Tường, thành phố Tuyên Quang. 

77  Đổi mới phương pháp giải 

một số dạng bài tập Quy luật 

di truyền trong bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn Sinh học 9 

Trường THCS Lê Quý Đôn. 

Tác giả: 

Ông Chu Hồng Quảng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang. 

78  Phát huy tính tích cực của 

học sinh qua sử dụng phiếu 

học tập trong giảng dạy môn 

Khoa học tự nhiên lớp 8 ở 

Trường THCS Phú Lâm năm 

học 2023-2024. 

Tác giả: 

Bà Hà Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang. 



22 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

79  Một số biện pháp tổ chức hoạt 

động phong trào Đội nhằm 

thu hút sự tham gia hiệu quả 

của đội viên và nhi đồng trong 

liên đội Trường PTDTBT 

Tiểu học Hùng Lợi 1, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả : 

Bà Lưu Thu Thúy, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hùng Lợi 1, huyện Yên Sơn.  

80  Một số biện pháp tích cực 

nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học môn Hóa, Sinh tại Trường 

THCS Nhữ Khê, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả : 

Bà Trần Thúy Nga, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Khê, huyện Yên Sơn.  

81  Hướng dẫn học sinh xử lý các 

dạng bài tập thực hành trong 

đề thi tốt nghiệp THPT môn 

Địa lí. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Hương Hồng, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Sông Lô, thành phố 

Tuyên Quang.  

82  Đổi mới phương pháp dạy 

học trong bài Lipit - SGK Hóa 

học 12, nhằm giáo dục học 

sinh THPT khu vực thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang về tác hại của thực 

phẩm bẩn ảnh hướng đến sức 

khỏe của con người. 

Tác giả: 

Bà Vũ Thị Oanh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Sông Lô, thành phố Tuyên 

Quang.  

83  Một số phương pháp giải bài 

tập dao động điều hòa của con 

lắc lò xo góp phần nâng cao 

chất lượng ôn thi tốt nghiệp 

môn Vật lý tại các trường 

THPT trên địa bàn huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Hỏa Phương Thảo, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Tháng 10, huyện Yên Sơn.  
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84  Sử dụng phần mềm thiết kế đồ 

họa trong dạy học STEM ở chủ 

đề 4 - Ứng dụng tin học – Tin 

học 10 nhằm nâng cao kĩ năng 

thực hành thiết kế sản phẩm 

của học sinh tại các trường 

THPT trên địa bàn huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Phạm Hoa Lý, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Trung học phổ thông Tháng 10, huyện Yên Sơn.  

85  Nghiên cứu hướng dẫn 

phương pháp làm bài đọc 

hiểu dạng điền khuyết- Gap 

filling cho học sinh lớp 12 

Trường THPT Xuân Huy và 

một số trường THPT trên địa 

bàn huyện Yên Sơn nhằm cải 

thiện kỹ năng làm bài đọc 

hiểu dạng điền khuyết trong 

đề thi tốt nghiệp THPT. 

Tác giả: 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Xuân Huy, huyện 

Yên Sơn.  

86  Hướng dẫn học sinh lớp 11 

xây dựng và sử dụng blog học 

tập môn Ngữ văn. 

Tác giả: 

Bà Nịnh Thị Hồng Loan, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Xuân Huy, huyện Yên Sơn.  

87  Rèn luyện kĩ năng nói Tiếng 

Anh hiệu quả cho học sinh 

lớp 8 cấp THCS. 

Tác giả: 

Bà Ma Thị Tim, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa.  

88  Một số giải pháp xây dựng 

“Lớp học hạnh phúc” cho học 

sinh lớp mẫu giáo 4-5 tuổi. 

Tác giả: 

Bà Quan Thị Duyên, Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo 4 - 5 tuổi, Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện 

Chiêm Hóa.  

89  Biện pháp tích hợp giáo dục 

an toàn giao thông vào các 

hoạt động chăm sóc, giáo dục 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi. 

Tác giả: 

Bà Hà Thị Hanh, Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi Trung tâm, Trường Mầm non Bình Phú, huyện 

Chiêm Hóa.  
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90  Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học Toán nhằm 

tăng cường hứng thú học tập 

cho học sinh lớp 3. 

Tác giả: 

Bà Vàng Thị Ngân, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa.  

91  Sử dụng phương pháp đóng 

vai trong dạy học giáo dục 

kinh tế và pháp luật cho học 

sinh ở các trường THPT trên 

địa bàn huyện Chiêm Hóa. 

Tác giả: 

Bà Lê Thị Hồng Khuyên, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Chiêm Hóa, huyện Chiêm 

Hóa.  

92  Một số phương pháp góp 

phần nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh 

môn Lịch sử lớp 11 tại các 

trường PTDT nội trú THCS 

và THPT trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường  Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa.  

93  Một số giải pháp nhằm phát 

huy sức trẻ, khơi dạy tính tiên 

phong của Đoàn viên - thanh 

niên trong hoạt động phong 

trào đoàn ở các trường THPT 

vùng đặc biệt khó khăn. 

Tác giả: 

Ông  Hoàng Văn Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Hà Lang, huyện Chiêm Hóa.  

94  Một số phương pháp giải bài 

tập về hằng số cân bằng dùng 

trong một số chuyên đề bồi 

dưỡng học sinh giỏi môn Hóa 

học lớp 11 Trường THPT Kim 

Bình và các trường THPT trên 

địa bàn huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Ma Thị Hoa, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.  



25 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

95  Một số biện pháp thực hành kỹ 

năng thoát hiểm khi có cháy 

cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi. 

Tác giả: 

Bà Quan Thị Vui, Giáo viên Trường Mầm non Yên Lập, huyện Chiêm Hóa.  

96  Giải pháp nâng cao chất 

lượng bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn Lịch sử 9 cấp THCS. 

Tác giả: 

Bà Hà Thị Quyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa.  

97  Một số biện pháp rèn luyện 

kỹ năng tự lập cho học sinh 

THPT vùng sâu, vùng có điều 

kiện kinh tế khó khăn. 

Tác giả: 

Bà Đỗ Thị Sen, Tổ phó chuyên môn,  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hà Lang, 

huyện Chiêm Hóa.  

98  Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng cho trẻ làm quen 

với toán về số lượng thông 

qua các hoạt động lớp 5-6 

tuổi A3, Trường Mầm non 

Hoa Hồng. 

Tác giả: 

Bà Lý Thị Sâm, Tổ phó chuyên môn, Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Sơn Dương.  

99  Một số biện pháp giáo dục 

hành vi ứng xử cho trẻ mẫu 

giáo 3-4 tuổi D, Trường Mầm 

non Hoa Sen, thị trấn Sơn 

Dương, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Đỗ Thị Hòa, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Sơn Dương.  

100  Một số biện pháp tổ chức 

hoạt động ngoài trời cho trẻ 

mẫu giáo 3-4 tuổi tại trường 

mầm non. 

Tác giả: 

Bà Tạ Thị Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Đa, huyện Sơn Dương.  

101  Một số biện pháp giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ mẫu giáo 

lớp 4-5 tuổi Cây Đa, Trường 

Mầm non Thượng Ấm. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Giáo viên Trường Mầm non Thượng Ấm, huyện Sơn Dương.  
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102  Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động tạo hình 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi A 

Trung Tâm, tại Trường Mầm 

non Tú Thịnh, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Triệu Thị Thúy Nga, Tổ phó chuyên môn, Trường Mầm non Tú Thịnh , huyện Sơn Dương.  

103  Một số biện pháp giúp học 

sinh nâng cao năng lực cảm 

thụ văn học trong giờ học Tập 

đọc tại lớp 5A2, Trường Tiểu 

học Đại Phú, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Lý Văn Đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Đại Phú, huyện Sơn Dương.  

104  Một số biện pháp dạy học 

tích cực giúp học sinh học tốt 

bài thể dục lớp 2. 

Tác giả: 

Ông Trần Văn Khoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hào Phú, huyện Sơn Dương.  

105  Vận dụng một số phương pháp 

và kĩ thuật dạy học tích cực để 

nâng cao hiệu quả trong giảng 

dạy Địa lí 10 THPT. 

Tác giả: 

Bà Vũ Quỳnh Nga, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Kim Xuyên, huyện Sơn 

Dương.  

106  Phương pháp rèn kĩ năng giải 

bài tập hóa học dạng bài oxit 

axit CO2, SO2 tác dụng với 

dung dịch kiềm cho học sinh 

lớp 9 Trường THCS Kỳ Lâm. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kỳ Lâm, huyện Sơn Dương.  

107  Đa dạng các hình thức tổ 

chức hoạt động khởi động 

nhằm tạo hứng thú và phát 

huy tính tích cực của học sinh 

trong dạy học môn Địa lí tại 

các trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Hoàng Kim Dung, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương.  
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108  Một số kinh nghiệm đổi mới 

hình thức tổ chức trò chơi dân 

gian nhằm thu hút học sinh 

tham gia các hoạt động tại 

Trường Tiểu học Ninh Lai. 

Tác giả: 

Bà Bàn Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Ninh Lai, huyện Sơn Dương.  

109  Một số hình thức khởi động 

giờ dạy Ngữ văn 9 hiệu quả 

tại trường THCS Hợp Hòa. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Hồng Chung, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Hợp Hòa, huyện Sơn 

Dương.  

110  Xây dựng và thực hiện 

chuyên đề “Một số vấn đề 

kinh tế - xã hội thế giới” 

trong bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn Địa lí lớp 11. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Tâm, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Sơn Nam, huyện Sơn Dương.  

111  Một số biện pháp nâng cao 

năng lực dạy học Ngữ văn 

theo định hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực học 

sinh lớp 11 tại các trường phổ 

thông dân tộc nội trú trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Tổ trưởng chuyên môn, Trường phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương.  

112  Một số biện pháp ứng dụng 

phương pháp giáo dục Steam 

trong một số hoạt động cho trẻ 

5-6 tuổi, tại lớp mẫu giáo C2, 

Trường Mầm non Hoa Mai. 

Tác giả: 

Bà  Ma Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang. 

113  Một số giải pháp tổ chức hoạt 

động khởi động trước giờ học 

Tiếng Anh nhằm tăng hứng 

thú cho học sinh tại các trường 

THPT trên địa bàn huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Phạm Bích Luận, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông huyện Na Hang, huyện Na Hang.  
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114  Đa dạng hoá các hoạt động 

tuyên truyền nhằm giáo dục 

đạo đức cho đoàn viên, thanh 

thiếu niên trong trường học 

trên huyện Na Hang năm học 

2023-2024. 

Tác giả: 

Bà Đặng Thị Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường  Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông huyện Na Hang, huyện Na Hang.  

115  Sử dụng đồ dùng trực quan 

điện tử vào dạy học nhằm 

nâng cao chất lượng bộ môn 

lịch sử cho học sinh lớp 9 

Trường PTDTBT Tiểu học 

và THCS Thanh Tương năm 

học 2023 – 2024. 

Tác giả:  

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa, Giáo viên Trường  Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ 

sở Thanh Tương,  huyện Na Hang. 

116  Một  số biện pháp xây dựng môi 

trường giáo dục lớp học hạnh 

phúc cho trẻ 3-5 tuổi tại lớp mẫu 

giáo Bắc Danh, Trường Mầm 

non Thanh Tương. 

Tác giả: 

Bà Nông Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Tương, huyện Na Hang. 

117  Một số Giải pháp rèn luyện kỹ 

năng đọc và phân tích bản đồ tự 

nhiên châu lục trong môn Lịch 

sử và Địa lí lớp 7 ở trường 

PTDTBT THCS Năng Khả, 

năm học 2023 – 2024. 

Tác giả: 

Bà Đặng Thái Hằng, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Năng Khả, huyện 

Na Hang. 

118  Một số hình thức tổ chức hoạt 

động khởi động nhằm phát 

huy năng lực của học sinh 

thông qua dạy học môn Toán 

tại các trường THPT trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Kim Phú, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên.  
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119  Một số biện pháp xây dựng 

môi trường học tập hạnh 

phúc cho học sinh lớp chủ 

nhiệm cấp THPT trong 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Thu Khuyên, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Hàm Yên, huyện Hàm 

Yên.  

120  Xây dựng chuyên đề hướng 

dẫn học sinh lớp 12 ôn tập tốt 

nghiệp phần Lịch sử Việt 

Nam giai đoạn 1930 - 1954, 

tại các trường THPT trên địa 

bàn huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Bà Nông Thị Lan Hương, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên.  

121  Một số giải pháp góp phần 

nâng cao hiệu quả các tiết 

chuyên đề học tập Vật lí 10. 

Tác giả: 

Ông Phạm Văn Dũng, Thư ký Hội đồng Trường Trung học phổ thông Hàm Yên, huyện Hàm Yên.  

122  Giải pháp nâng cao hiệu quả 

giáo dục lí tưởng, đạo đức, 

rèn luyện kĩ năng sống cho 

học sinh khối 10 Trường 

THPT Thái Hòa và các 

trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang thông qua 

môn Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp. 

Tác giả: 

Bà Mai Thị Kim Oanh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Thái Hòa, huyện Hàm Yên.  

123  Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng bồi dưỡng đội 

tuyển học sinh giỏi môn Sinh 

học 9 ở trường THCS trên địa 

bàn huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Ông Tống Anh Giáp, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông huyện Hàm Yên, huyện Hàm Yên.  
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STT Tên sáng kiến Tác giả/ Đồng tác giả/ Nhóm tác giả 

124  Biện pháp xây dựng lớp học 

hạnh phúc, lấy trẻ em làm 

trung tâm tại lớp mẫu giáo 5-

6 tuổi B Trường Mầm non 

Đức Ninh. 

Tác giả: 

Bà Trần Thị Thu Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo 5-6 tuổi, Trường Mầm non Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên.  

125  Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng dạy và học văn 

miêu tả cho học sinh lớp 4A2 

Trường Tiểu học Tân Yên. 

Tác giả: 

Bà Ninh Thị Tuyết, Khối trưởng khối 3+4, Trường Tiểu học Tân Yên, huyện Hàm Yên.  

126  Tăng cường giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống cho học 

sinh Trường THCS Bình Xa, 

năm học 2023-2024. 

Tác giả: 

Bà Lê Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình Xa, huyện Hàm Yên.  

127  Phương pháp huấn luyện hiệu 

quả đội tuyển bóng đá học 

sinh THCS ở Trường THCS 

Thái Hòa, huyện Hàm Yên, 

năm học 2023-2024. 

Tác giả: 

Ông Trần Văn Tiến, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Hàm Yên.  

128  Phương pháp huấn luyện 

nhằm nâng cao thành tích đội 

tuyển Bơi Trường THCS 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

năm học 2023-2024. 

Tác giả: 

Ông Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch Công đoàn, Trường Trung học cơ sở Tân Yên, huyện Hàm Yên.  

129  Một số biện pháp bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng giải trong 

kì thi giao lưu Olympic, giải 

toán qua Internet cấp huyện 

tại lớp 4A1 Trường Tiểu học 

Bắc Mục, huyện Hàm Yên, 

năm học 2023-2024. 

Tác giả: 

Bà Bùi Thị Quỳnh, Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Bắc Mục, huyện Hàm Yên.  
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130  Phương pháp giải phương trình 

mũ, lôgarit trong ôn thi học 

sinh giỏi môn Toán lớp 11. 

Tác giả: 

Ông Trần Đăng Khoa, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên.  

131  Giải pháp nâng cao chất lượng 

học sinh thi IOE Tiếng Anh 

qua Internet (Violympic) cấp 

huyện, đối với học sinh lớp 6 

Trường THCS Tân Yên. 

Tác giả: 

Bà Nguyễn Thị Nhung, Tổ phó chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Tân Yên, huyện Hàm Yên.  

132  Giải pháp đổi mới nâng cao 

hiệu quả giải bài tập chứa 

căn thức thông qua việc sửa 

lỗi thường gặp trong bài tập 

đối với học sinh lớp 9 

Trường THCS Thái Hòa, 

huyện Hàm Yên. 

Tác giả: 

Bà Phạm Thị Thanh Huế, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Hàm Yên.  

133  Quy trình Thanh tra nội bộ của 

Trường Đại học Tân Trào. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Trần Thị Bình, Giảng viên, Phòng Thanh tra- Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Thanh tra- Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Quan Thị Dưỡng, Giảng viên, Phòng Thanh tra- Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào. 

134  Phối hợp dạy học thực hành 

cho sinh viên ngành Quản lý 

đất đai, Trường Đại học Tân 

Trào với các đơn vị sử dụng 

lao động. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Trần Thị Bình, Giảng viên, Phòng Thanh tra- Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Thanh tra- Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Quan Thị Dưỡng, Giảng viên, Phòng Thanh tra- Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào. 

135  Giải pháp nâng cao chất 

lượng nghiên cứu khoa học 

cho sinh viên Trường Đại học 

Tân Trào. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Đoàn Thị Cúc, Giảng viên chính, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Trần Thị Thúy Lan, Giảng viên, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Trịnh Phương Ngọc, Giảng viên, Trường Đại học Tân Trào. 

- Bà Hà Thị Thu Trang, Giảng viên, Trường Đại học Tân Trào. 
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136  Đổi mới phương pháp giảng 

dạy và học tập chủ động, tích 

cực của sinh viên thông qua 

việc áp dụng phương pháp 

Living Lab. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Đỗ Hải Yến, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tân Trào.  

- Bà Hoàng Anh Đào, Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tân Trào.  

- Bà Phan Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư viện và Phát triển 

nghề nghiệp, Trường Đại học Tân Trào.  

137  Làm sạch các tạp chất độc hại 

trong rượu. 

Nhóm tác giả: 

- Bà Hoàng Thị Lệ Thương, Giảng viên chính Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tân Trào.   

- Ông Nguyễn Quang Hào, Chuyên viên cao cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Bà Nguyễn Tuyết Nga, Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tân Trào.   

138  Ứng dụng kết quả phân tích 

đối chiếu hệ thống ngữ âm-âm 

vị tiếng Việt với tiếng Lào để 

sửa lỗi phát âm tiếng Việt cho 

lưu học sinh Lào ở Trường 

Đại học Tân Trào. 

Tác giả: 

Bà Phùng Thị Thanh, Phó Trưởng Khoa sư phạm, Trường Đại học Tân Trào. 

139  Một số biện pháp dạy học 

theo định hướng phát triển 

năng lực trong dạy học môn 

tin học 7 ở Trường Trung học 

cơ sở Lăng Can, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

Tác giả: 

Hồ Kim Chi, Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang. 

140  Đổi mới hình thức dạy học để 

phát huy tính tích cực, chủ 

động của học sinh trong môn 

Toán Lớp 5 a, Trường Tiểu 

học Thổ Bình, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang.  

Tác giả: 

Nguyễn Văn Long, Giáo viên Trường Tiểu học Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 
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